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GIỚI THIỆU

• Vào tháng 10/2012 nhóm nghiên
cứu đã họp tìm hiểu về sinh vật
quý hiếm ở các tỉnh ở ĐBSCL

• Kết quả góp phần cho cung cấp
thông tin cho đăng ký chứng nhận
ASC của nuôi cá Tra

• Tháng 10/2016, với sự hỗ trợ của
WWF_Việt Nam, nhóm nghiên
cứu tổ chức thực hiện công tác
cập nhật thông tin về các sinh vật
quý hiếm ở các tỉnh ĐBSCL

- So sánh thay đổi sinh vật quý hiếm theo sách đỏ VN ở các tỉnh ĐBSCL giữa 
2012 – 2016

- So sánh thay đổi sinh vật quý hiếm theo sách đỏ IUCN ở các tỉnh ĐBSCL giữa 
2012 - 2016

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở AN GIANG

• Bao gồm 6 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Động vật có
vú, Bò sát và Lưỡng cư.

• Năm 2012: Tổng số loài
sinh vật bị đe doạ là 17,
trong đó số loài sinh vật
trong sách đỏ Việt Nam là
17 loài, sách đỏ IUCN là
10 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài
sinh vật nằm trong redlist
là 72, trong đó số loài sinh
vật trong sách đỏ Việt
Nam là 63 loài, sách đỏ
IUCN là 40 loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH AN GIANG
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH AN GIANG

Nhóm
Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 22 13 30

Chim 6 4 6 11 6 11

Cá 2 1 2 7 3 7

Động vật có vú 1 1 1 7 6 8

Bò sát 6 4 6 16 12 16

Lưỡng cư 1 0 1 0 0 0
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở ĐỒNG THÁP

• Bao gồm 7 nhóm: Thực vật,
Chim, Cá, Động vật có vú, Bò
sát, Lưỡng cư, Côn trùng.

• Năm 2012: Tổng số loài sinh vật
nằm trong redlist là 30 loài, trong
đó số loài nằm trong sách đỏ của
của Việt Nam là 30 loài, trong
redlist của IUCN là 17 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài sinh vật
bị đe dọa nằm trong redlist là 35
loài trong đó nằm trong sách đỏ
của VN là 34 loài, IUCN là 21
loài

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH ĐỒNG THÁP
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở ĐỒNG THÁP

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 1 0 1

Chim 12 7 12 15 13 17

Cá 4 2 4 5 2 5

Động vật có vú 2 2 2 3 2 3

Bò sát 10 6 10 9 4 9

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 0

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở CẦN THƠ

• Bao gồm 7 nhóm: Thực vật,
Chim, Cá, Động vật có vú,
Bò sát, Lưỡng cư, Côn
trùng.

• Năm 2012: Tổng số loài bị
đe dọa nằm trong redlist là
13, trong đó số loài sinh vật
nằm trong sách đỏ của Việt
Nam là 13 loài, trong redlist
của IUCN là 6 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài
sinh vật nằm trong redlist là
25 loài, trong đó số loài nằm
trong sách đỏ của VN là 24
loài, trong redlist của IUCN
là 12 loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TP CẦN THƠ
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở CẦN THƠ

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 0 0 0

Chim 4 3 4 8 5 8

Cá 3 2 3 4 2 4

Động vật có
vú

0 0 0 2 1 3

Bò sát 4 1 4 9 4 9

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 1

Côn trùng 0 0 0 1 0 1
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở VĨNH LONG

• Bao gồm 6 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Bộ cánh
thẳng, Bò sát, Lưỡng cư.

• Tổng số loài sinh vật nằm
trong redlist của Việt Nam
và của IUCN năm 2012 là
11, trong đó số loài nằm
trong sách đỏ của Việt Nam
là 11 loài, IUCN là 2 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài
sinh vật nằm trong redlist
có xu hướng tăng lên là 27
loài, trong đó số loài nằm
trong sách đỏ của VN là 25
loài, trong redlist của IUCN

là 15 loài.

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH VĨNH LONG
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE
DỌA Ở VĨNH LONG

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 4 2 4

Chim 3 1 3 2 1 2

Cá 3 1 3 6 5 8

Bò sát 3 0 3 11 5 11

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 1

Bộ cánh thẳng 0 0 0 1 0 1

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE
DỌA Ở HẬU GIANG

• Bao gồm 6 nhóm: Thực vật,
Chim, Cá, Động vật có vú,
Bò sát, Lưỡng cư.

• Năm 2012: Tổng số loài sinh
vật bị đe dọa là 27, trong đó
số sinh vật nằm trong sách
đỏ Việt Nam là 27 loài và
redlist của IUCN là 12 loài.

• Năm 2016: tổng số loài sinh
vật bị đe dọa gia tăng lên 36
loài, trong đó sinh vật nằm
trong sách đỏ của Việt Nam
là 36 loài, redlist của IUCN là
16 loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH HẬU GIANG
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE
DỌA Ở HẬU GIANG

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 2 0 2

Chim 10 6 10 12 7 12

Cá 1 0 1 2 0 2

Động vật có vú 5 3 5 6 4 6

Bò sát 9 3 9 13 5 13

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 1
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE
DỌA Ở KIÊN GIANG

• Bao gồm 6 nhóm: Thực
vật, Chim, Động vật có
vú, Bò sát, Động vật
không xương sống.

• Năm 2012: Tổng số loài
bị đe dọa là 26, trong đó
số loài nằm trong sách
đỏ của Việt Nam là 26
loài, nằm trong redlist
cảu IUCN là 19 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài
nằm trong redlist của là
là 35, trong đó số loài
trong sách đỏ của Việt
Nam là 27 loài, trong
redlist của IUCN là 26
loài.

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH KIÊN GIANG
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở KIÊN GIANG

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 0 0 0 1 0 1

Chim 7 7 7 11 10 13

Động vật có vú 8 6 8 5 6 8

Bò sát 10 6 10 10 10 13

Động vật không 
xương sống

1 0 1 0 0 0

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở CÀ MAU

• Bao gồm 6 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Động vật có
vú, Bò sát, Lưỡng cư

• Năm 2012: Tổng số loài
sinh vật nằm trong redlist
là 31 loài, trong đó số loài
nằm trong sách đỏ của
Việt Nam là 31 loài, của
IUCN là 16 loài.

• Năm 2016: Tổng số loài bị
đe dọa ở tỉnh là 42, trong
đó số loài nằm trong sách
đỏ của VN là 35 loài, trong
red list của IUCN là 30
loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH CÀ MAU

4
01

11

0

9

6

2
01

14

1

11

10

000

6

0

7

3

000

10

0

11

9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S
ố

 l
o
à
i

VNRB 2012 VNRB2016 IUCNRB2012 IUCNRB2016

Mammal

Bird

Fish

Reptiles

Amphibians

Invertebrates

Plant

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE
DỌA Ở CÀ MAU

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 4 0 4 2 0 2

Chim 9 7 9 11 11 11

Cá 0 0 0 1 0 1

Động vật có vú 6 3 6 10 9 12

Bò sát 11 6 11 14 10 15

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 1
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở BẠC LIÊU

• Bao gồm 5 nhóm: Thực vật,
Chim, Cá, Động vật có vú,
Bò sát.

• Năm 2012: Tổng số loài
sinh vật bị đe dọa là 10 loài,
trong đó số loài nằm trong
sách đỏ Việt Nam là 10 loài,
trong redlist của IUCN là 5
loài.

• Năm 2016: Tổng số loài
sinh vật bị đe dọa ở Bạc
Liêu là 37 loài, trong đó số
loài trong sách đỏ Việt Nam
là 35 loài, trong redlist của
IUCN là 17 loài.

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH BẠC LIÊU
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở BẠC LIÊU

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 4 2 6

Chim 6 5 6 8 5 8

Cá 2 0 2 6 0 6

Động vật có vú 0 0 0 5 4 5

Bò sát 1 0 1 12 6 12

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở SÓC TRĂNG

• Bao gồm 4 nhóm: Thực vật,
Chim, Động vật có vú, Bò sát.

• Năm 2012: Tổng số loài sinh
vật bị đe doạ ở ĐBSCL nằm
trong redlist là 4 loài, trong đó
số loài sinh vật nằm trong
sách đỏ Việt Nam là 4 loài của
Việt Nam và red list của IUCN
là 2 loài.

• Tổng số loài sinh vật nằm
trong redlist là 10 loài, trong
đó số loài nằm trong sách đỏ
của VN là 10 loài và redlist
của IUCN là 6 loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH SÓC TRĂNG
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở SÓC TRĂNG

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 0 0 0 2 0 2

Chim 3 2 3 1 0 1

Động vật có vú 0 0 0 5 5 5

Bò sát 1 0 1 2 1 2
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở TRÀ VINH

• Bao gồm 6 nhóm: Thực vật,
Chim, Cá, Động vật có vú,
Bò sát, Lưỡng cư.

• Năm 2012: Tổng số loài
nằm trong redlist của tỉnh
Trà Vinh là 21 loài, trong đó
số loài nằm trong sách đỏ
của Việt Nam là 21 loài và
của IUCN là 11 loài.

• Tổng số loài sinh vật bị đe
doạ đến năm 2016 là 9 loài,
trong đó số loài nằm trong
sách đỏ của VN là 9 loài và
của IUCN là 5 loài.

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH TRÀ VINH
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE 
DỌA Ở TRÀ VINH

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 1 0 1

Chim 6 4 6 5 3 5

Cá 3 1 3 0 0 0

Bò sát 8 4 8 4 2 4

Lưỡng cư 1 0 1 0 0 0

Đông vật có vú 2 2 2 0 0 0

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở BẾN TRE

• Bao gồm 5 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Động vật có
vú, Bò sát.

• Năm 2012: Tổng số loài
sinh vật bị đe dọa ở Bến
Tre là 51 loài, trong đó số
loài sinh vật trong sách đỏ
của Việt Nam là 50 loài và
của IUCN là 26 loài

• Năm 2016: Tổng số loài
sinh vật bị đe dọa là 69
loài, trong đó số loài bị đe
dọa nằm trong sách đỏ
của VN là 63 loài, trong
redlist của IUCN là 41 loài.
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SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH BẾN TRE
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở BẾN TRE

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 6 3 7 6 3 8

Chim 14 10 14 14 12 16

Cá 10 3 10 10 3 10

Động vật có vú 6 4 6 13 10 13

Bò sát 14 6 14 20 13 22
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở TIỀN GIANG

• Bao gồm 4 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Lưỡng cư,
Bò sát.

• Tổng số sinh vật bị đe
doạ, cần bảo vệ nằm
trong sách redlist là 10
loài năm 2012, trong đó
số loài sinh vật nằm trong
sách đỏ của của Việt Nam
là 10 loài và redlist của
IUCN là 9 loài.

• Năm 2016, tổng số loài sinh vật bị đe doạ có xu hướng tăng lên đạt 34 loài.
Số loài sinh vật thuộc sách đỏ Việt Nam của của tỉnh Tiền Giang là 33 loài
và số loài nằm trong redlist của IUCN là 17 loài

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH TIỀN GIANG
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở TIỀN GIANG

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 5 0 5

Chim 2 2 2 10 8 10

Cá 2 1 2 0 0 0

Bò sát 4 1 4 12 5 12

Lưỡng cư 1 0 1 1 0 1

Động vật có vú 0 0 0 5 4 6

SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở LONG AN

• Bao gồm 5 nhóm: Thực
vật, Chim, Cá, Động
vật có vú, Bò sát.

• Tổng số loài bị đe dọa
ở Long An là 11 loài
năm 2012, đến năm
2016 tăng lên đến 41
loài, trong đó 41 loài
trong sách đỏ Việt Nam
và 25 loài nằm trong
IUCN



21

SỐ LOÀI QUÝ HIẾM Ở TỈNH LONG AN
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SỰ BIẾN ĐỘNG CÁC LOÀI BỊ ĐE DỌA
Ở LONG AN

Năm 2012 Năm 2016

VN IUCN Tổng VN IUCN Tổng

Thực vật 1 0 1 2 0 2

Chim 6 5 6 18 10 18

Động vật có vú 0 0 0 4 4 4

Bò sát 5 2 5 10 7 10

Cá 0 0 0 7 4 7
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SO SÁNH TỔNG HỢP SỐ LIỆU 2012 VÀ 2016
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KẾT LUẬN

• Với các nguồn thứ cấp và sơ cấp tổng hợp từ nghiên cứu 2012 và
2016 cho thấy:

– Danh sách các loài sinh vật quý hiếm theo thống kê năm 2016
nhiều hơn so với danh sách năm 2012 do hầu hết các tỉnh đều có
điều tra thống kê đa dạng sinh học hoặc quy hoạch đa dạng sinh
học trong các năm gần đây

– Sự biến động về danh sách loài quý hiếm chủ yếu là do các tỉnh
thực hiện điều tra, cập nhật và bổ sung các số liệu về đa dạng
sinh học

– Sự hiện diện các sinh vật quý hiếm ở các trang trại nuôi cá Tra
thường ít; chủ yếu là các loài cá, chim, bò sát; các nhóm sinh vật
khác thường rất hiếm gặp.

– Mật độ của 1 số loài quý hiếm có xu hướng tăng do công tác bảo
tồn được quan tâm.
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Chân thành cảm ơn


